
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày công bố 

KQĐT

Ngày hết hạn 

thầu
Hình thức đấu thầu Tên gói thầu

Ghi chú

Đắk Nông

SYT 926/QĐ-SYT 07/09/2021 07/03/2023 Rộng rãi
Tân dược, Biệt dược gốc, 

Chế phẩm YHCT

Đăng tải bổ 

sung 

TTYT huyện Đắk Glong

TTYT huyện Krông Nô

TTYT huyện Cư Jut

TTYT huyện Đắk Mil

TTYT huyện Đắk R'lấp

TTYT huyện Đắk Song

BVĐK tỉnh Đắk Nông

TTYT huyện Tuy Đức

Sóc Trăng
Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu 275/QĐ-TTYT 17/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT
Trung tâm y tế huyện Thạnh Trị 106/QĐ-TTYT 06/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT
Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm 270/QĐ-TTYT 15/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Trung tâm y tế huyện Châu Thành 292/QĐ-TTYT 15/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT
Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên 803/QĐ-TTYT 06/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT
Trung tâm y tế huyện Kế Sách 281/QĐ-TTYT 17/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT
Trung tâm y tế huyện Trần Đề 204/QĐ-TTYT 13/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Trung tâm y tế huyện Cù Lao Dung 65/QĐ-TTYT 08/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Trung tâm y tế huyện Mỹ Tú 227/QĐ-TTYT 27/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Trung tâm y tế huyện Long Phú 256/QĐ-TTYT 17/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng 487/QĐ-BVĐK 31/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng 434/QĐ-BV30.4 27/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2
90/QĐ-

BVCK27/02
31/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi 478/QĐ-BVSN 25/08/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quân Dân Y 308/QĐ-BVQDY 06/09/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược, Chế phẩm YHCT

Bình Dương

Bệnh viện Quân Y 4 202A/QĐ-BV4 16/04/2021 04/2022 Rộng rãi
Tân dược, Chế phẩm 

YHCT, Vị thuốc

Kiên Giang

Danh sách các đơn vị có kết quả trúng thầu thuốc T11-T12 năm 2021 đề nghị đăng tải
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1147/QĐ-SYT 30/11/2021 30/03/2023 Rộng rãi Vị thuốc
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SYT 1019/QĐ-SYT 22/10/2021 22/10/2023 Rộng rãi
Tân dược, Chế phẩm 

YHCT, Vị thuốc

Long An

SYT 2958/QĐ-SYT 20/11/2021 20/11/2022 Rộng rãi Tân dược

Trà Vinh

SYT 1154/QĐ-SYT 01/12/2021 01/12/2023 Rộng rãi Tân dược
6

4

5


